
1. Ðối týợng: CKI30 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 06/02/2026 4. Ðịa ðiểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ BÀN THI CA THI GHI CHÚ

1 04240566 Lương Thị Trường HSCC CKI30 2 08h00

2 04250097 Lê Đình Anh Ngoại khoa CKI30 3 08h00

3 04251528 Bùi Thế Hoàng Ngoại khoa CKI30 4 08h00

4 04250866 Lục Thị Hồng Hạnh Nhãn khoa CKI30 5 08h00

5 04251086 Nguyễn Thị Mai Nhãn khoa CKI30 2 08h00

6 04250770 Dương Minh Khoa RHM CKI30 3 08h00

7 04250098 Lê Thị Mai RHM CKI30 4 08h00

8 04250584 Ngô Thu Chung Nhãn khoa CKI30 5 08h00

9 04250456 PhạM ThùY Trang HSCC CKI30 2 08h00

10 04251292 Mai Văn Linh Ngoại khoa CKI30 3 08h00

11 04251032 Hà Thị Thu Trang KTYH XN CKI30 4 08h00

12 04250180 Lê Thị Ngọc RHM CKI30 5 08h00

13 04250022 Hà Thị Phương HSCC CKI30 2 08h00

14 04251437 Hoàng Đức Hiếu Nhãn khoa CKI30 3 08h00

15 04250455 Lê Văn Trường Ngoại khoa CKI30 4 08h00

16 04250289 Lê Thị Nhung Nhãn khoa CKI30 5 08h00

17 04251468 Đặng Văn Thanh HSCC CKI30 2 08h00

18 04251015 Hồ Thị Lan Anh PHCN CKI30 3 08h00

19 04250612 Phạm Thị Thanh Mai Lao CKI30 4 08h00

20 04250530 Vũ Văn Dưỡng HSCC CKI30 5 08h00

21 04250756 Đinh Mỹ Dương PHCN CKI30 2 08h00

22 04251307 Vũ Thị Hân PHCN CKI30 3 08h00

23 04251246 Triệu Thị Trinh HSCC CKI30 4 08h00

24 04251708 Vũ Thị Xiêm HSCC CKI30 5 08h00

25 04251256 Nguyễn Hoàng Anh Tú Ngoại khoa CKI30 2 08h00

26 04251209 Nguyễn Tâm Anh Ngoại khoa CKI30 3 08h00

27 04251119 Nguyễn Thị Hồng Nhãn khoa CKI30 4 08h00

28 04250230 Đỗ Thị Hiền PHCN CKI30 5 08h00

29 04250940 Chu Hà Thành Ngoại khoa CKI30 2 08h00

30 04251439 Hoàng Đức Chung KTYH XN CKI30 3 08h00

31 04250668 Đinh Hồng Thư Nhãn khoa CKI30 4 08h00

32 04251867 Lục Huy Bình Ngoại khoa CKI30 5 08h00

33 04251057 Nguyễn Thị Nguyên HSCC CKI30 2 08h00

34 04250399 Hà Thị Nga Nhãn khoa CKI30 3 08h00

35 04250057 Bế Tuấn Anh Ngoại khoa CKI30 4 08h00

36 04250085 Hoàng Thị Nụ PHCN CKI30 5 08h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VẤN ÐÁP Tiếng Anh (Nói)

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trýớc giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trýớc khi vào phòng thi 
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37 04250392 Nguyễn Mạnh Hùng RHM CKI30 2 08h00

38 04250216 Đỗ Tiến Vương PHCN CKI30 3 08h00

39 04251071 Nguyễn Anh Minh Ngoại khoa CKI30 4 08h00

40 04251634 Phạm Văn Dũng Ngoại khoa CKI30 5 08h00

41 04250480 Nguyễn Đức Mạnh HSCC CKI30 2 08h00

42 04250986 Nguyễn Kế Nghiệp HSCC CKI30 3 08h00

43 04250308 Nguyễn Thị Hồng Nhãn khoa CKI30 4 08h00

44 04250205 Vũ Đình Thịnh Ngoại khoa CKI30 5 08h00

45 04251821 Trần Quang Tuấn Ngoại khoa CKI30 2 08h00

46 04250335 Nguyễn Thị Hằng PHCN CKI30 3 08h00

47 04250343 Hoàng Sỹ Linh Nhãn khoa CKI30 4 08h00

48 04250123 Dương Quang Long Ngoại khoa CKI30 5 08h00

49 04251252 Tăng Thị Loan Nhãn khoa CKI30 2 09h00

50 04251444 Lê Thanh Tùng HSCC CKI30 3 09h00

51 04251178 Hoàng Văn Sỹ HSCC CKI30 4 09h00

52 04251066 Nguyễn Thị Hồng Nhung HSCC CKI30 5 09h00

53 04251427 Phạm Thái Bảo Ngoại khoa CKI30 2 09h00

54 04250171 Đỗ Ngọc Huấn Ngoại khoa CKI30 3 09h00

55 04251333 Nguyễn Thị Tới PHCN CKI30 4 09h00

56 04251236 Nguyễn Thu Trang Nhãn khoa CKI30 5 09h00

57 04250062 Bùi Văn Xuân Ngoại khoa CKI30 2 09h00

58 04250572 Vũ Đình Phương HSCC CKI30 3 09h00

59 04250400 Mai Chí Thanh Ngoại khoa CKI30 4 09h00

60 04251423 Hoàng Văn Trung Ngoại khoa CKI30 5 09h00

61 04251263 Phạm Quang Giáp Ngoại khoa CKI30 2 09h00

62 04250258 Đặng Phúc Quân Ngoại khoa CKI30 3 09h00

63 04250141 Nguyễn Thị Tuyết Nhãn khoa CKI30 4 09h00

64 04250476 Trần Thị Thanh Nhãn khoa CKI30 5 09h00

65 04250852 Đinh Đình Kiên Ngoại khoa CKI30 2 09h00

66 04250813 Ma Văn Huân HSCC CKI30 3 09h00

67 04250886 Nguyễn Thị Dịu Nhãn khoa CKI30 4 09h00

68 04250815 Nguyễn Mạnh Tiến Ngoại khoa CKI30 5 09h00

69 04250109 Nguyễn Thị Vân Anh Nhãn khoa CKI30 2 09h00

70 04250058 Hà Văn Tâm Nhãn khoa CKI30 3 09h00

71 04250611 Phạm Thị Dung Nhãn khoa CKI30 4 09h00

72 04251589 Ngô Văn Huy HSCC CKI30 5 09h00
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73 04250902 Nguyễn Minh Đức Nhãn khoa CKI30 2 09h00

74 04251189 Hà Thị Kiều Trang Nhãn khoa CKI30 3 09h00

75 04251804 Nguyễn Thị Hải PHCN CKI30 4 09h00

76 04250805 Vũ Xuân Nguyên Ngoại khoa CKI30 5 09h00

77 04251872 Lê Tiến Dũng HSCC CKI30 2 09h00

78 04251445 Nguyễn Việt Anh HSCC CKI30 3 09h00

79 04251131 Lục Văn Đoàn Ngoại khoa CKI30 4 09h00

80 04251609 Kim Đình Thuận HSCC CKI30 5 09h00

81 04250581 Phạm Thị Minh Nguyệt PHCN CKI30 2 09h00

82 04251390 Hà Văn Chiến Ngoại khoa CKI30 3 09h00

83 04250489 Giang Thị Hồng Chinh HSCC CKI30 4 09h00

84 04251597 Chu Quang Bảo Ngoại khoa CKI30 5 09h00

85 04250636 Lã Thị Hạnh HSCC CKI30 2 09h00

86 04250536 Doãn Đình Khơi HSCC CKI30 3 09h00

87 04250860 Nguyễn Nam Khánh HSCC CKI30 4 09h00

88 04250010 Thi Văn Sỹ PHCN CKI30 5 09h00

89 04251526 Bùi Ngọc Linh Ngoại khoa CKI30 2 09h00

90 04251570 Nguyễn Huy Hoàng Ngoại khoa CKI30 3 09h00

91 04250823 Nguyễn Văn Đoàn HSCC CKI30 4 09h00

92 04250539 Vũ Thị Khánh Ninh Nhãn khoa CKI30 5 09h00

93 04251074 Bùi Văn Chương HSCC CKI30 2 09h00

94 04250955 Phạm Thanh Nhật Ngoại khoa CKI30 3 09h00

95 04251419 Bùi Thị Hồng Nhãn khoa CKI30 4 09h00

96 04251238 Nguyễn Hồng Nam Nhãn khoa CKI30 5 09h00

97 04250659 Phạm Văn Bách Ngoại khoa CKI30 2 10h00

98 04251546 Phạm Thị Thủy Nhãn khoa CKI30 3 10h00

99 04251115 Lê Minh Hạnh PHCN CKI30 4 10h00

100 04250906 Dương Thị Hương KTYH XN CKI30 5 10h00

101 04250782 Đinh Thị Chinh Nhãn khoa CKI30 2 10h00

102 04250501 Nguyễn Thị Lệ Quyên Vi sinh CKI30 3 10h00

103 04251149 Trần Đức Việt Ngoại khoa CKI30 4 10h00

104 04250026 Lò Văn Luân Ngoại khoa CKI30 5 10h00

105 04250389 Lê Thị Hoa HSCC CKI30 2 10h00

106 04250091 Phan Ngọc Nương KTYH XN CKI30 3 10h00

107 04251451 Đỗ Văn Chúc Ngoại khoa CKI30 4 10h00

108 04251553 Hoàng Hải Ngoại khoa CKI30 5 10h00
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109 04250222 Chu Thị Mơ Nhãn khoa CKI30 2 10h00

110 04250871 Trần Thị Trang Nhãn khoa CKI30 3 10h00

111 04250471 Phan Duy Sơn Ngoại khoa CKI30 4 10h00

112 04250426 Nguyễn Thị Minh Lý RHM CKI30 5 10h00

113 04251594 Triệu Văn Hưng Ngoại khoa CKI30 2 10h00

114 04250023 Nguyễn Văn Cường Ngoại khoa CKI30 3 10h00

115 04251642 Triệu Vỹ Nguyên KTYH XN CKI30 4 10h00

116 04250863 Lương Thị Thuý Quỳnh HSCC CKI30 5 10h00

117 04251739 Nguyễn Quang Nam PHCN CKI30 2 10h00

118 04251470 Bùi Thanh Tuế Ngoại khoa CKI30 3 10h00

119 04250951 Nguyễn Đức Hùng Ngoại khoa CKI30 4 10h00

120 04250170 Hoàng Quốc Phương Ngoại khoa CKI30 5 10h00

121 04250162 Nguyễn Xuân Hải Ngoại khoa CKI30 2 10h00

122 04250225 Lâm Văn Phương Ngoại khoa CKI30 3 10h00

123 04251421 Nguyễn Thục Hằng RHM CKI30 4 10h00

124 04250049 Hoàng Thị Kiều Thu PHCN CKI30 5 10h00

125 04251005 Lê Hồng Khanh HSCC CKI30 2 10h00

126 04251462 Lê Thành Công Ngoại khoa CKI30 3 10h00

127 04251640 Phạm Thanh Sơn Ngoại khoa CKI30 4 10h00

128 04250779 Chu Việt Dũng Ngoại khoa CKI30 5 10h00

129 04250317 Trần Thu Hiền Nhãn khoa CKI30 2 10h00

130 04251656 Nông Thị Kim Ánh PHCN CKI30 3 10h00

131 04250725 Nguyễn Thị Thùy Dung HSCC CKI30 4 10h00

132 04251116 Hà Hồng Cận Ngoại khoa CKI30 5 10h00

133 04250153 Trần Văn Hùng Ngoại khoa CKI30 2 10h00

134 04251670 Lê Bá Thuận Ngoại khoa CKI30 3 10h00

135 04250763 Bùi Thị Minh PHCN CKI30 4 10h00

136 04250306 Hoàng Tuấn Hưng Ngoại khoa CKI30 5 10h00

137 04250312 Hoàng Thị Kiều Nhãn khoa CKI30 2 10h00

138 04250373 Vũ Hiệp Hoàng Nhãn khoa CKI30 3 10h00

139 04250138 Nguyễn Thị Hà RHM CKI30 4 10h00

140 04251364 Hoàng Lương Thiện Ngoại khoa CKI30 5 10h00

141 04251604 Phạm Đăng Khoa HSCC CKI30 2 10h00

142 04250561 Lê Văn Vũ Ngoại khoa CKI30 3 10h00

143 04251139 Nguyễn Hữu Tuệ Ngoại khoa CKI30 4 10h00

144 04250965 Từ Trường Du Ngoại khoa CKI30 5 10h00
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145 04251179 Nguyễn Vũ Bản Nhãn khoa CKI30 2 11h00

146 04251689 Đỗ Thị Thư Lao CKI30 3 11h00

147 04250136 Nguyễn Xuân Dũng Ngoại khoa CKI30 4 11h00

148 04250514 Đoàn Thanh Toàn Ngoại khoa CKI30 5 11h00

149 04250936 Nguyễn Hồng Quân Ngoại khoa CKI30 2 11h00

150 04250188 Bùi Duy Hải HSCC CKI30 3 11h00

151 04250040 Bùi Thế Thành Nhãn khoa CKI30 4 11h00

152 04250900 Phùng Thị Thu Hà Ngoại khoa CKI30 5 11h00

153 04251365 Đỗ Thị Hương KTYH XN CKI30 2 11h00

154 04250731 Dương Văn Mười Ngoại khoa CKI30 3 11h00

155 04251128 Nguyễn Tiến Huy HSCC CKI30 4 11h00

156 04250631 Bùi Văn Thịnh Ngoại khoa CKI30 5 11h00

157 04250666 Hoàng Đức Chinh Ngoại khoa CKI30 2 11h00

158 04251281 Phàn Trường Nhân Ngoại khoa CKI30 3 11h00

159 04250957 Nguyễn Văn Sơn Ngoại khoa CKI30 4 11h00

160 04250133 Nguyễn Thị Thu Nhãn khoa CKI30 5 11h00

161 04251137 Huỳnh Nguyễn Ngọc Huyền Nhãn khoa CKI30 2 11h00

162 04250722 Nguyễn Thanh Bình PHCN CKI30 3 11h00

163 04250232 Nguyễn Văn Tuân HSCC CKI30 4 11h00

164 04250989 Leo Thị Yến Nhãn khoa CKI30 5 11h00

165 04251663 Hoàng Mạnh Lý Ngoại khoa CKI30 2 11h00

166 04251220 Nguyễn Giang Nam HSCC CKI30 3 11h00

167 04250509 Lâm Thi Hồng PHCN CKI30 4 11h00

168 04251655 Nguyễn Mạnh Tuyên HSCC CKI30 5 11h00

169 04250535 Lê Tùng Lâm PHCN CKI30 2 11h00

170 04250301 Nguyễn Thái Dương Ngoại khoa CKI30 3 11h00

171 04250908 Nguyễn Thị Thanh Thúy KTYH XN CKI30 4 11h00

172 04251309 Phan Thị Lệ Thuỷ Vi sinh CKI30 5 11h00

173 04250271 Lê Minh Thuấn Ngoại khoa CKI30 2 11h00

174 04251120 Nguyễn Văn Sơn Ngoại khoa CKI30 3 11h00

175 04251312 Nguyễn Đức Ánh Ngoại khoa CKI30 4 11h00

176 04251710 Trương Thị Nhung HSCC CKI30 5 11h00

177 04250835 Đinh Xuân Sơn PHCN CKI30 2 11h00

178 04250243 Phạm Đăng Khoa Ngoại khoa CKI30 3 11h00

179 04251157 Đào Văn Dương Ngoại khoa CKI30 4 11h00

180 04251400 Phạm Văn Hướng Ngoại khoa CKI30 5 11h00
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181 04251502 Lê Văn Tiến Ngoại khoa CKI30 2 11h00

182 04251483 Tống Văn Đề HSCC CKI30 3 11h00

183 04250578 Lê Vũ Hoàng Nhãn khoa CKI30 4 11h00

184 04250565 Hoàng Văn Hạnh HSCC CKI30 5 11h00

185 04250803 Giàng A Sỹ HSCC CKI30 2 11h00

186 04250894 Đinh Thị Tâm RHM CKI30 3 11h00

187 04250820 Phạm Thị Huyền Trang PHCN CKI30 4 11h00

188 04250281 Bùi Duy Cẩm HSCC CKI30 5 11h00

189 04251045 Nguyễn Thị Kim Hoa KTYH XN CKI30 2 11h00

190 04251598 Nguyễn Mạnh Hùng Ngoại khoa CKI30 3 11h00

191 04251061 Nguyễn Thị Mai HSCC CKI30 4 11h00

192 04251113 Khúc Diệu Thùy HSCC CKI30 5 11h00
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